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DỰ THẢO                                          BÁO CÁO 

Về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị 

và từng thành viên HĐQT năm 2020, phương hướng họat động năm 2021 



Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020 của Quốc hội;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Than Hà Lầm -Vinacomin;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên (sau đây viết tắt là Đại hội)  năm 2021 về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và  thành viên HĐQT năm 2020 và chương trình, kế hoạch hoạt động năm 2021 như sau:
Phần I
 VỀ QUẢN TRỊ 

 I. QUẢN TRỊ CƠ CẤU VÀ HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA HĐQT.

 1. Quản trị về cơ cấu tổ chức quản lý

 Hiện nay, Công ty thực hiện cơ cấu tổ chức: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và Giám đốc điều hành theo điểm a- Khoản 1- Điều 134- Luật Doanh nghiệp năm 2014 (nay là điểm a- Khoản 1- Điều 137- Luật Doanh nghiệp năm 2020). Số lượng thành viên HĐQT: 05; số lượng thành viên BKS: 03 người.
(i) Biến động nhân sự của HĐQT: Tại Đại hội cổ đông năm 2020 tổ chức họp ngày 29/6/2020, đại hội chấp thuận miễn nhiệm ông Trần Mạnh Cương - Giám đốc điều hành thôi tham gia HĐQT để chuyển sang doanh nghiệp khác và bầu bổ sung ông Đinh Trung Kiên – Phó Giám đốc Công ty tham gia HĐQT. Việc miễn nhiệm và bầu bổ sung được báo cáo và công bố thông tin theo quy định của pháp luật. 
(ii) Về số lượng thành viên HĐQT tính đến ngày 31/12/2020, gồm:
	1
	Ông Nguyễn Trọng Tốt
	Chủ tịch HĐQT    - Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (TKV)

	2
	Ông Phạm Công Hương
	Thành viên HĐQT - Trưởng ban TKV

	3
	Ông Vũ Ngọc Thắng
	Thành viên HĐQT - Q.Giám đốc điều hành

	4
	Ông Trương Ngọc Linh
	Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc

	5
	Ông Đinh Trung Kiên    
	Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc


Trong 05 thành viên HĐQT nêu trên, có 03 thành viên kiêm nhiệm chức vụ điều hành của Công ty;  02 là thành viên HĐQT không điều hành, nên đảm bảo tính cơ cấu.
(iii) Biến động về Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Ngày 28/5/2020 HĐQT họp Phiên 37 ra Nghị quyết: Cho ông Trần Mạnh Cường thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT và Giám đốc điều hành Công ty kể từ ngày 01/6/2020. Giao nhiệm vụ cho ông Vũ Ngọc Thắng - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty giữ chức vụ Quyền Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 01/6/2020. Việc thay đổi nêu trên, Công ty đã báo cáo và công bố thông tin trên trang điện từ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội để công bố thông tin ra công chúng, đồng thời đăng tải trên Website của Công ty đảm bảo thời gian luật định.
(iii) Về BKS: Năm 2020, không có biến động về nhân sự của BKS. Vì vậy, BKS duy trì đủ cơ cấu 03 thành viên.
(iv) Về cán bộ điều hành và cán bộ quản lý khác, có biến động như sau: 5 tháng đầu năm Công ty có 01 Giám đốc điều hành, 5 phó Giám đốc, 01 kế toán trưởng; 7 tháng cuối năm 2020 có 01 Quyền Giám đốc điều hành, 04 Phó Giám đốc, 01 Kế toán trưởng. 
2. Quản trị về hoạt động chung của HĐQT
Để HĐQT thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và có cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng thành viên, ngày 08/5/2018  Chủ tịch HĐQT ban hành Quyết đinh số 55/QĐ-HĐQT để phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT phụ trách từng lĩnh vực phù hợp với trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực và kinh nghiệm của từng thành viên. Đồng thời, Chủ tịch HĐQT xây dựng chương trình, kế hoạch số 05/CTr-HĐQT, ngày 19/02/2020 để thực hiện nhiệm, làm cơ sở cho việc tổ chức việc thực hiện chức năng giám sát của HĐQT đối với Giám đốc và các cán bộ quản lý khác.
3. Quản trị Công ty thông qua hệ thống quy chế 
Để quản lý Công ty trên các mặt hoạt động cho phù hợp với quy định của pháp luật, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và phù hợp với yêu cầu quản lý từng thời kỳ,  năm 2020 HĐQT phê duyệt ban hành 05 quy chế, thông qua 02 Quy định để Giám đốc ký ban hành:
Ngoài các quy chế, quy định mới ban hành, trước năm 2020 Công ty đã ban hành 15 quy chế và 08 quy định đã và đang được áp dụng trong nội bộ Công ty  

Phần II

TỔ CHỨC HỌP HĐQT VÀ THÙ LAO, TIỀN LƯƠNG
I.  TỔ CHỨC HỌP HĐQT 
1. Về số lượng phiên họp: Năm 2020, HĐQT tổ chức 24 Phiên họp, ban hành 25 Nghị quyết để quyết định phê duyệt, thông qua những nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT, trong đó có các vấn đề cơ bản sau:
- Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2020 và đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội và các Nghị quyết, quyết định của HĐQT.

- Phê duyệt 05 quy chế, giao thẩm định 02 quy chế; thông qua 02 quy định quy (Quy chế Thi đua - khen thưởng; Quản lý cán bộ; Thực hiện dân chủ; công tác giao khoán, nghiệm thu quyết toán các công trình do Công ty giao khoán cho các công trường, phân xưởng nhận khoán, Quy chế Quản lý Nợ
- Phê duyệt kết quả rà soát quy hoạch cán bộ chủ chốt giai đoạn 2016-2020 là 180 người; giai đoạn 2020-2025 là 220 người; Bổ nhiệm lại cán bộ cấp phòng, quản đốc và kéo dài thời hạn giữ chức vụ trưởng phòng, công tác tái cơ cấu Công ty giai đoạn 2017-2020 và các vấn đề khác về công tác cán bộ,
- Phê duyệt: Kế hoạch SXKD (một số chỉ tiêu chủ yếu); Kế hoạch ĐTXD năm 2020; định mức vay tín dụng ngắn hạn và chỉ tiêu tài chính năm 2020; định mức lao động, mức tiền lương, hệ số giãn cách; hệ thống thang bảng lương;

- Cho ý kiến chỉ đạo về một số nội dung hoạt động SXKD tháng, quý 6 tháng và một năm.

- Phê duyệt dự án Nhóm A đối với Dự án Đầu tư khai thác phần dưới mức -50- Mỏ Than Hà Lầm- Công ty than Hà Lâm- Điều chỉnh: 4.667.281.847.588 đ (Bốn nghìn, sáu trăm sáu mươi bẩy tỷ, hai trăm tám mươi mốt triệu, tám trăm bốn mươi bầy nghìn, năm trăm tám mươi tám đồng)/ Tổng dự toán 6.094.316.378.382 đ (Sáu nghìn, không tăm chin mươi tư tỷ, ba trăm mười sáu triệu, ba trăm bẩy mươi tám nghìn, ba trăm tám mươi hai đồng). Như vậy, giá trị quyêt toán đối với dự án này giảm so với dự toán 1.427.034.530.794 đ.
Để chuẩn bị cho cuộc họp, HĐQT đều gửi trước các tài liệu cho các thành viên HĐQT, BKS. Đồng thời, mời các thành viên BKS dự họp và các phòng, ban liên quan cùng tham dự để làm rõ những nội dung HĐQT quan tâm trước khi biểu quyết thông qua hoặc phê duyệt.

 Việc tổ chức họp HĐQT kịp thời, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo Điều lệ Công ty. Nội dung họp HĐQT đều thuộc thẩm quyền của HĐQT. Việc thảo luận, thông qua hoặc phê duyệt các nội dung đảm bảo dân chủ, minh bạch đúng pháp luật và Điều lệ Công ty, các thành viên HĐQT thống nhất cao (100%) tán thành thông qua, phê duyệt làm cơ sở để Giám đốc triển khai thực hiện và giám sát việc thực hiện của HĐQT.
(Nội dung các Nghị quyết HĐQT đã  phản ánh tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020 và đăng tải trên Website của Công ty halamcoal.com.vn và CBTT trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)
2. Tỷ lệ số thành viên HĐQT dự họp năm 2020: 
- Tổng số phiên họp: 24 phiện, banh hành 25 Nghị quyết

- Tỷ lệ thành viên HĐQT dự họp
	TT
	Thành viên HĐQT
	Số buổi dự họp HĐQT 
	Tỷ lệ dự 

họp (%)
	Lý do 

không tham dự

	1
	Nguyễn Trọng Tốt
	24/24
	100
	

	2
	Phạm Công Hương
	24/24
	100
	

	3
	Trần Mạnh Cường
	7/24
	29,0
	Thôi TV.HĐQT ngày 01/6/2020, nên 6 tháng cuối năm không còn là TV HĐQT.

	4
	Trương Ngọc Linh
	23/24
	95,83
	Công tác tại Lâm đồng theo chương trình của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

	5
	Vũ Ngọc Thắng
	24/24
	100
	

	6
	Đinh Trung Kiên
	11/24
	45,83
	- Bầu thành viên HĐQT (29/6/2020) nên 6 tháng đầu năm chưa là TV HĐQT
- Vắng 01 (Phiên 52): Học tại Học viện chính trị


3. Thù lao và tiền lương: 
(i) Thù lao: Thù lao năm 2020, Công ty thực hiện theo mức và tạm chi theo đúng Nghị quyết đại hội năm 2020 theo 2 mức sau.
- Thù lao 1 tháng của thành viên giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT:

                                 27.000.000 đ x 20% = 5.400.000đ

- Thù lao 1 tháng của từng thành viên  HĐQT: 

                                 23.000.000 đ x 20% = 4.600.000 đ.


Năm 2020, Công ty thực hiện tạm ứng 80% số tiền thù lao cho các thành viên, còn 20% chi sang năm 2021 trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng thành viên trong năm 2020.

(ii) Tiền lương: Các thành viên HĐQT của Công ty đều giữ chức vụ kiêm nhiệm, Do đó, Công ty không chi trả tiền lương giữ chức vụ thành viên HĐQT mà chi thù lao kiêm nhiệm theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2020.
Phần III

HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP CỦA HĐQT

Trong quá trình hoạt động, HĐQT thường xuyên duy trì có hiệu quả mối quan hệ phối hợp lãnh đạo giữa HĐQT với Đảng ủy, Giám đốc theo Nghị quyết liên tịch.
 Năm 2020, HĐQT họp 24 phiên. Các phiên họp đều có đại diện của BKS tham gia họp. Trong hoạt động phối hợp, các bên vẫn đảm bảo đúng vị trí, vai trò và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bên theo quy định của pháp luật, điều lệ và các quy định của tổ chức đó.
Phần IV
HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐQT ĐỐI VỚI BAN GIÁM ĐỐC


I. Giám sát thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020
1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật chủ yếu.
Thực hiện các chỉ tiêu KHSXKD năm 2020 theo Quyết định số 2168/QĐ-TKV ngày 23/12/2019, Công văn số 6326/TKV- KH ngày 23/12/2019 và quyết định số 2168/QĐ-TKV ngày 23/12/2020; 

(kết quả SXKD về một số chỉ tiêu chủ yếu, HĐQT đã đề cập trong Báo cáo SXKD và báo cáo Đại hội)

     2. Các chỉ tiêu về bảo toàn và phát triển nguồn vốn của Công ty.

Trong hoạt động điều hành các chỉ tiêu tài chính, Ban giám đốc cân đối, thu xếp tài chính hợp lý trong đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản, cân đối nguồn vay, trả...nên trong năm 2020 không có nợ quá hạn, nợ khó đòi, bảo toàn vốn, các hệ số tài chính đều trong giới hạn an toàn về tài chính.
      3. Đánh giá chung về kết quả SXKD 2020
Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) nêu trên, Công ty đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức một số chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch đã được Đại hội năm 2019 thông qua.
4. Tái cơ cấu về tổ chức SXKD, tuyển dụng, quản lý lao động; trả lương và phân phối thu nhập cho người lao động
(i) Về tái cơ cấu: Tại Đại hội cổ đông năm 2018, HĐQT đã báo cáo Đại hội về “Một số định hướng của Đề án tái cơ cấu Công ty giai đoạn 2017-2020 tại Tờ trình số 14/TTr-HĐQT, ngày 19/4/2018”  theo Quyết định 500/QĐ-TKV trong đó có nội dung tái cơ cấu về tổ chức. Theo đó, số lượng phòng, ban sau khi tái cơ cấu: Tối đa 14 phòng, 01 Ban, 20 phân xưởng.
Thực hiện, Nghị quyết Đại hội năm 2018, đến ngày 31/12/2020 Công ty đã hoàn thành công tác tái cơ cấu theo đúng Nghị quyết của Đại hội.

(ii) Về tuyển dụng, quản lý lao động, thanh toán tiền lương, phân phối thu nhập: Thực hiện theo Quy chế, quy định và hệ thống thang bảng lương của Công ty. Số tuyển dụng tập trung thợ lò; giảm lao động phục vụ phụ trợ và quản lý sau tái cơ cấu. Thu nhập bình quân thực hiện16,2Tr/ KH 15,2 Tr/người/tháng.
           5. Công tác đầu tư xây dựng 
(i) Kết quả thực hiện đầu tư: Trong năm 2020 Công ty thực hiện kế hoạch đầu tư được 238.569/266.464 triệu đồng, đạt 90% kế hoạch, trong đó bao gồm các dự án thực hiện chuyển tiếp, các dự án khởi công mới.
 Hoạt động đầu tư thực hiện đúng quy định của pháp luật về luật chuyên ngành và pháp luật về đấu thầu, quy chế Đầu tư xây dựng của Công ty. Quá trình thực hiện, Công ty đã lựa chọn nhà thầu theo đúng kế hoạch đã được HĐQT phê duyệt. Do đó, các công trình trọng điểm được thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, đưa vào sử dụng, góp phần tích cực vào kết quả SXKD của Công ty. 
(ii) Chủ đầu tư trình HĐQT xét phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với dự án đầu tư khai thác phần dưới mức -50-Mỏ than Hà Lầm – Công ty than Hà Lầm điều chỉnh và đã được HĐQT phê duyệt theo thẩm quyền.

6. Về thanh toán cổ tức và Công bố thông tin.

(i) Thanh toán cổ tức: Năm 2020, Công ty thực hiện thanh toán cổ tức năm 2020 cho các cổ đông theo mức đã được Đại hội  năm 2020 thông qua và đảm bảo trong thời hạn luật định và Điều lệ của Công ty.
(ii) Công bố thông tin: Công ty là Công ty đại chúng quy mô lớn, có cổ phần niêm yết. Vì vậy, Người đại diện theo pháp luật của Công ty đã ủy quyền cho 01 người thực hiện CBTT theo Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ tài chính và Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ để các cổ đông tiếp cận kịp thời.
7. Các mặt hoạt động khác
Ngoài các nội dung nêu trên, Công ty thực hiện tốt công tác AT-BHLĐ, số vụ tai nạn lao động và sự cố giảm so với cùng kỳ, tăng cường các biện pháp phòng chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn; phối kết hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng đóng trên địa bàn tham gia bảo vệ ranh giới mỏ, bảo vệ tài nguyên, tài sản...thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người sử dụng lao động đối với người lao động theo quy định của pháp luật, Thỏa ước lao động tập thể ...góp phần giữ vững an ninh trật tự doanh nghiệp. Đồng thời nghiêm túc thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng chính phủ, Bộ Y tế, các chỉ đạo của chính quyền địa phương, của Tập đoàn về công tác phòng, chống dịch Covid-19, góp phần tích cực vào kết quả SXKD của Công ty. 
Phần III
ĐÁNH GIÁ  CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, THÀNH VIÊN  

HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ THÀNH VIÊN HĐQT.

1. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT.
 Năm 2020, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo thẩm quyền được quy định trong Điều lệ và Luật Doanh nghiệp để ban hành các Nghị quyết, quyết định làm cơ sở Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý tổ chức chỉ đạo các mặt hoạt động SXKD, đầu tư của Công ty nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức một số chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch SXKD, đầu tư đã được Đại hội năm 2020 biểu quyết thông qua. 
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, HĐQT tăng cường các hoạt động giám sát, nhằm đảm bảo Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2020; Nghị quyết, quyết định của HĐQT phải được thực hiện theo đúng nội dung và tiến độ và cùng Giám đốc điều hành giải quyết những trở ngại phát sinh góp phần không gây ách tắc cho hoạt động SXKD của Công ty.

Trên cơ sở kế hoạch năm 2020 đã được đại hội thông qua, kết quả thực hiện KHSXKD  năm 2020 và kết quả trên các mặt hoạt động của HĐQT, HĐQT tự đánh giá đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT
Trên cơ sở kết quả hoạt động chung của HĐQT, kết quả SXKD năm 2020, Quy chế quản lý cán bộ và kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT được phân công tại Quyết định số 55/QĐ-HĐQT, ngày 08/5/2018. Tại cuộc họp nhận xét đánh giá cán bộ ngày 07/12/2020 thống nhất đánh giá các thành viên HĐQT “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020” 
          II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG.
1. Đánh giá chung hoạt động của Giám đốc và các Phó Giám đốc. 
Trên cơ sở kết quả giám sát, HĐQT đánh giá chung như sau:

 (i) Đối với Giám đốc: Bám sát Nghị quyết đại hội cổ đông; Nghị quyết, quyết định, quy chế HĐQT ban hành, các văn bản pháp luật, văn bản của TKV có liên quan để tổ chức thực hiện kịp thời, đầy đủ và hiệu quả; phân công nhiệm vụ cụ thể cho phó Giám đốc phụ trách từng lĩnh vực; xây dựng kế hoạch điều hành và đề ra các giải pháp hợp lý, phù hợp với điều kiện tại từng thời điểm; phân công nhiệm vụ chức năng nhiệm vụ cho các phòng, ban tham mưu, tăng cường kiểm tra việc thực hiện. Chủ động giải quyết, xử lý những phát sinh gây trở ngại cho việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (KHSXKD), trong đầu tư có trọng tâm trọng điểm…; phát huy năng lực của thiết bị cơ giới hóa trong khai thác, đào lò; khuyến khích tăng năng suất lao động, hạ giá thành; tổ chức sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; tăng cường quản trị chi phí, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, quản trị tài nguyên, bảo vệ ranh giới...và phòng ngừa rủi ro cho doanh nghiệp, tăng cường mối quan hệ gữa Đảng ủy, HĐQT, BKS và các tổ chức trong công ty tạo nên sự đồng thuận, đoàn kết. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các văn bản về phòng, chống dịch Covd-19 có hiệu quả…góp phần giữ vững trật tự, an toàn doanh nghiệp, hoàn thành và hoàn thành vượt mức một số chỉ tiêu chủ yếu của KHSXKD đã được ĐHĐCĐTN năm 2020 thông qua.

(ii) Đối với các phó Giám đốc: Các Phó Giám đốc thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo từng lĩnh vực được Giám đốc phân công. Quá trình thực hiện, xử lý tình huống phát sinh một cách phù hợp, hiệu quả. Đồng thời, tăng cường kiểm tra việc thực hiện và có sự phối kết hợp giữa các phó giám đốc phụ trách các mặt công tác khác, nên hoạt động điều hành của toàn Công ty thông suốt, không ách tắc, đạt tiến độ và hiệu quả. 
2.  Đánh giá hoạt động của Kế toán trưởng: Kế toán trưởng thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Luật Kế toán; Năm 2020 Kế toán trưởng đã thực hiện quản lý tài chính, hạch toán chi phí sản xuất, chi phí đầu tư XDCB và các chế độ thu, chi khác kịp thời, đúng chế độ; đúng đối tượng, không có nợ quá hạn, nợ khó đòi...; bám sát kế hoạch SXKD và KH đầu tư để tham mưu thu xếp, huy động hợp lý nguồn vốn phục vụ các mặt hoạt động của Công ty. Lập Báo cáo tài chính năm 2020 kịp thời, đúng chế độ. Báo cáo tài chính sau kiểm toán không có khoản bị ngoại trừ.
* Đánh giá chung kết quả giám sát các bộ quản lý của Công ty: Trên cơ sở đánh giá kết quả hoạt động của Giám đốc, các phó giám đốc, kế toán trưởng như đã nêu trên, căn cứ quy chế quản lý cán bộ và kết quả SXKD năm 2020 của Công ty, tại cuộc họp nhận xét đánh giá cán bộ ngày 07/12/2020 thống nhất đánh giá Giám đốc các Phó giám đốc và Kế toán trưởng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020” 

Phần IV

           PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 CỦA HĐQT

1. Thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với doanh nghiệp cổ phần do Nhà nước nắm cổ phần chi phối. Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT được quy định tại Luật Doanh nghiệp và các văn bản khác có liên quan.

2. Chỉ đạo Công ty tổ chức quán triệt những nội dung mới của Luật Doanh nghiệp năm 2020; Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn liên quan có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021. Đồng thời, chỉ đạo rà soát sửa đổi, bổ sung các quy chế đảm bảo phù hợp với pháp luật và các quy chế của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.
3. Tổ chức thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐTN năm 2021 thông qua.
4. Tăng cường giám sát hoạt động của Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng trong việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2020, các Nghị quyết, quyết định của HĐQT …theo Chương trình, kế hoạch hoạt động số 05/CTr-HĐQT, ngày 21/01/2021 của HĐQT. Đồng thời chỉ đạo Bộ phận Kiểm toán nội bộ  thực hiện kế hoạch kiểm toán theo hướng “Định hướng phòng ngừa rủi ro” trong doanh nghiệp.
5. Tiếp tục duy trì và tăng cường mối quan hệ phối hợp lãnh đạo giữa Đảng ủy, HĐQT và Giám đốc điều hành, để tạo sự đồng thuận vì lợi ích Công ty, lợi ích của cổ đông trên các mặt hoạt động của Công ty. 

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi thấy cần thiết.

 Trên đây là nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng  hoạt động năm 2021./. 
      (Kèm theo báo cáo này là biểu tổng hợp nội dung các Nghị quyết họp HĐQT năm 2020)

	Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Sở GDCK Hà Nội;

- UBCK Nhà nước;
- Các thành viên HĐQT, BKS; 
- Ban Giám đốc;
- Phòng CV (CBTT và đăng trên Website);
- Lưu: Hồ sơ đại hội.

	TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
Nguyễn Trọng Tốt


TỔNG HỢP

Nội dung các phiên họp HĐQT năm 2020
(Kèm theo Báo cáo số…../BC-HĐQT, ngày…/…/2021 của HĐQT Công ty)

	TT
	Số Nghị quyết
	Ngày, tháng, năm
	Nội dung
	Tỷ lệ thông qua

	1
	30

/K3/NQ-HĐQT
	10/2/2020
	(i) Nội dung họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 

(ii) Phân công nhiệm vụ

- Phân công nhiệm vụ: Thành viên HĐQT giữ chức vụ Giám đốc điều hành thực hiện nhiệm vụ sau:

+ Lập dự thảo các báo cáo, tờ trình đại hội.

+ Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và người đại diện tham dự họp đại hội.

+ Chuẩn bị các điều kiện để họp đại hội. 

- Về ủy quyền: HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT duyệt các tài liệu báo cáo, trình đại hội.
	100%

	2
	31/ K3/NQ-HĐQT
	18/2/2020
	(i) Thông qua kết quả rà soát quy hoạch các chức danh lãnh đạo Công ty giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn 2020-2025

(ii) Xem xét phê duyệt KH lao động tiền lương năm 2020 
	100%

	3
	32

/K3/NQ-HĐQT
	20/3/2020
	(i) Thông qua cho ông Nguyễn Văn Hà – số thẻ 5730- Quản đốc Phân xưởng XD Môi trường- Phục vụ xin chấm dứt hợp đồng lao động, kể từ ngày 01/4/2020.

(ii) Phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 của Công ty

(iii) Thông qua phê duyệt Định mức tín dụng ngắn hạn và một số chỉ tiêu tài chính năm 2020 của Công ty.

- Định mức tín dụng ngắn hạn: 235.000 Triệu đồng

- Khả năng thanh toán nợ đến hạn: 0,52 lần

- Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu: 9,12 lần.
	100%

	4
	33

/K3/NQ-HĐQT
	30/3/2020
	(i) Phê duyệt điều chỉnh, chuyển bước kế hoạch đầu tư năm 2020 chuyển bước từ mục dự phòng lên chính thức (công trình khởi công mới) đối với:
(ii) Phê duyệt Hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương của Công ty 

(iii) Thông qua phê duyệt mức năng suất lao động, mức tiền lương, hệ số giãn cách tiền lương giao khoán một số công việc chủ yếu năm 2020

(iv) Thông qua phê duyệt Công tác cán bộ

(v) Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2019 để báo cáo Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam

(vi) Về tổ chức họp ĐHĐCĐTN năm 2020
	100%

	5
	34

/K3/NQ-HĐQT
	07/4/2020
	 (i) Phê duyệt Quy hoạch cán bộ cấp trưởng phòng, phó phòng,

quản đốc, phó quản đốc.

HĐQT tán thành phê duyệt Danh sách Quy hoạch cán bộ cấp

trưởng phòng, phó phòng, quản đốc, phó quản đốc

- Danh sách  quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016-2020: 180 người.

- Danh sách quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025:  230 người
	100%

	6
	35

/K3/NQ-HĐQT
	10/4/2020
	(i) Xét bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công ty cho ông Cao Việt Phương 
(ii) Thông qua công tác tổ chức cán bộ (cho ông Phạm Văn Chuân –Trạm trưởng Trạm y tế) chấm dứt hợp đồng lao động 

(iii) Xét phê duyệt Quy chế Quản lý cán bộ 
(iv) Xét phê duyệt Quy chế Thực hiện dân chủ 
(v) Xét phê duyệt Quy chế Thi đua khen thưởng 
(vi) Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu: Thuê ngoài đào lò chuẩn bị sản xuất khu 1 vỉa 7 
(vii) Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu: Thuê ngoài đào lò chuẩn bị sản xuất khu III vỉa 10 và khu III vỉa 11 
(viii) Rà soát, kiểm điểm công tác chuẩn bị họp Đại hội đồng CĐTN năm 2020.
	100%

	7
	36

/K3/NQ-HĐQT
	07/5/2020
	(i) Đánh giá kết quả SXKD tháng 4 năm 2020, KH SXKD tháng 5/2020 và công tác PCTT-TKCN năm 2020

(ii) Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu: Thuê ngoài chế biến than sạch từ nguồn đất đá lẫn than và bã sàng thải lẫn than năm 2020, 2021. 

(iii) Thông qua Định mức vật tư tiêu hao chủ yếu năm 2020 

(iv)) Chưa phê duyệt Quy chế Quản lý công tác vật tư: Giao Giám đốc điều hành chỉ đạo Phòng Vật tư chủ trì nghiên cứu Quy chế để có các Quy định hướng dẫn,  đồng thời tổng hợp báo cáo các vướng mắc không giải quyết được trong quá trình thực hiện, khi đó mới đề xuất các nội dung điều chỉnh Quy chế phù hợp với Quy chế và các văn bản hướng dẫn của TKV, nếu có nội dung vướng mắc phải báo cáo Tập đoàn Công nghiệp Than –Khoáng sản Việt Nam (TKV) để xin ý kiến. 

(v) Chưa phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Dự án đầu tư khai thác phần dưới mức -50- Mỏ Than Hà Lầm-Công ty Than Hà Lầm (điều chỉnh) vì: Chưa được thẩm tra Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành và tổ chức thuê thẩm tra báo cáo quyết toán.
(vi) Cho ý kiến về Phương án khai thác hợp lý phần trữ lượng thuộc tầng mức -50 [image: image2.png]


 -300 và từ tầng mức -300 đến đáy tầng than mỏ Hà Lầm. 
	100%

	8
	37

/K3/NQ-HĐQT
	28/5/2020
	(i) Hội đồng quản trị công ty chấp thuận nội dung đơn đề nghị của ông Trần Mạnh Cường thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT và chức vụ Giám đốc điều hành Công ty CP Than Hà Lầm–Vinacomin kể từ ngày 01/6/2020. 

(ii) Hội đồng quản trị công ty chấp thuận ông Vũ Ngọc Thắng là Người đại diện của TKV, kể từ ngày 01/6/2020.

(iii) Hội đồng quản trị công ty nhất trí thông qua việc giao ông Vũ Ngọc Thắng, Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc Công ty đảm nhận vị trí Quyền Giám đốc Công ty và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Than Hà Lầm – Vinacomin, được quy định tại Điều 14 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, kể từ ngày 01/06/2020. 

(iv) Ông Vũ Ngọc Thắng nhận bàn giao công việc từ ông Trần Mạnh Cường theo quy định của pháp luật; Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban lãnh đạo điều hành để phát huy năng lực nội bộ, chỉ đạo triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của công ty.
	100%

	9
	38

/K3/NQ-HĐQT
	10/6/2020
	(i) Đánh giá kết quả SXKD tháng 5 năm 2020, KH SXKD tháng 6/2020       

(ii) Bổ nhiệm Giám đốc điều hành Mỏ

- HĐQT tán thành thông qua bổ nhiệm ông Đinh Trung Kiên và ông Cao Việt Phương giữ chức vụ Giám đốc điều hành mỏ theo 02 Giấy phép khai thác do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên &Môi trường cấp theo nội dung Q.Giám đốc trình HĐQT, kể từ ngày 10/6/2020 theo nội dung Q. Giám đốc trình HĐQT.

(iii) Bổ nhiệm chức vụ kiêm Giám đốc BQLDA công trình Khai thác phần dưới mức -50 mỏ than Hà Lầm trực thuộc Công ty CP than Hà Lầm –Vinacomin.

(iv) Bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng, Quản đốc đối và kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với 05 cán bộ, kéo dài thời gian giữ chức vụ 05 tháng đối với 01 cán bộ theo nội dung Q.Giám đốc trình HĐQT.

(vi) Về  thời gian, địa điểm, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Ngày tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là ngày: 29/6/2020,  khai mạc hồi 7h.

-  Địa điểm tổ chức Đại hội: Họp trực tiếp tại Hội trường Công ty CP Than Hà Lầm- Vinacomin. Địa chỉ: Số 1- Phố Tân Lập – Phường Hà Lầm - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.
- Nội dung họp đại hội: Theo quy định Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ của Công ty
	100%

	10
	39

K3/NQ-HĐQT
	23/6/2020
	(i) Thông qua Dự án đầu tư các công trình bảo vệ Môi trường năm 2019..

(ii) Phê duyệt Quy chế Khoán quản trị chi phí của Công ty 
(iii) Chưa thông qua ủy quyền việc vay nợ và thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của Công ty. Q. Giám đốc Công ty phải có kế hoạch sử dụng mức vay tín dụng ngắn hạn, khả năng thu, trả nợ, hạn mức ủy quyền và có phương án đưa Công ty ra khỏi Giám sát tài chính đặc biệt để HĐQT xem xét, sau đó HĐQT mới xét đến việc ủy quyền.
(iv)Triển khai công việc theo nội dung văn bản số 2932/TKV-KS, ngày 18/6/2020 của Tổng Giám đốc TKV về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

(v) Về ứng viên HĐQT: Đề cử ông Đinh Trung Kiên – cổ đông – Phó Giám đốc Công ty là ứng viên đại diện cổ đông ngoài TKV để Đại hội bầu tham gia HĐQT Công ty.
	100%

	11
	40

K3/NQ-HĐQT
	26.6.2020
	  (i)Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, 

  mức trả cổ tức năm 2019. 

* Lợi nhuận trước thuế:      79.348 Tr.đ

- Trích nộp thuế TNDN:        59.189 Tr.đ

* Lợi nhuận sau thuế:          20.159 Tr.đ

- Chia cổ tức 6%/VĐL:          15.249 Tr.đ

* Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi chia cổ tức: 4.910 Tr.đ

(ii) Trích quỹ đầu tư phát triển:  0%

(iii) Quỹ thưởng viên chức quản lý (≤ 1,0 tháng lương thực hiện của viên chức quản lý năm 2019):  318 Tr.đ

(iv) Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (≤ 1,0 tháng lương 

thực hiện của Công ty năm 2019): 4.592 Tr.đ

 Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ,

 mức trả cổ tức năm 2019 sẽ được trình Đại hội đồng cổ thường

 niên năm 2020 để Đại hội xét thông qua theo thẩm quyền
	100%

	12
	41

K3/NQ-HĐQT
	15.7.2020
	(i) Nghe Công ty báo cáo tình hình thực hiện KHSXKD tháng 6/2020 và 6 tháng đầu năm 2020; Kế hoạch, phương hướng SXKD tháng 7/2020.

(ii) Nghe báo cáo về XD kế hoạch 05 năm 2021-:-2025 theo chỉ đạo của TKV. 

(iii) Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Dự án Đầu tư các công trình bảo vệ môi trường năm 2019 - Công ty CP Than Hà Lầm –Vinacomin (Tờ trình số 1241/TTr-HLC, ngày 02/7/2020)

(iv) Thông qua Phương án xử lý đưa Công ty ra khỏi giám sát tài chính đặc biệt để Công ty triển khai thực hiện và báo cáo Chủ sở hữu TKV.

(v) Thông qua quy định phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT và nguyên tắc làm việc của HĐQT. 

(vi) Nghe báo cáo của đơn vị thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với: Dự án đầu tư khai thác phần dưới mức -50- Mỏ Than Hà Lầm - Công ty Than Hà Lầm (điều chỉnh).

(vii)Thành lập Tổ Tổng hợp -Thẩm tra của Công ty để tổng hợp-thẩm tra báo cáo quyết toán dự án hoàn thành đối với: Dự án đầu tư khai thác phần dưới mức -50- Mỏ Than Hà Lầm - Công ty Than Hà Lầm (điều chỉnh) sau khi đã được nhà thầu tư vấn thẩm tra. 
	100%


	13
	41.1

K3/NQ-HĐQT
	15.7.2020
	(i) Tán thành thông qua ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty vay vốn phục vụ SXKD năm 2020 bằng thế chấp, bảo lãnh. 
	100%

	14
	42 K3/NQ-HĐQT
	22.7.2020
	(i) Thông qua nội dung công tác chuẩn bị đầu tư Dự án Đầu tư các công trình bảo vệ môi trường năm 2020 - Công ty CP than Hà Lầm-Vinacomin.
	100%

	15
	43 K3/NQ-HĐQT
	6.8.2020
	(i) Nghe báo cáo dự kiến kết quả SXKD tháng 7, lũy kế 7 tháng/2020; tình hình thực hiện khoán quản trị chi phí 7 tháng /2020 và kế hoạch SXKD tháng 8/2020. Tình hình rà soát và soạn thảo các quy chế quản lý của công ty.

(ii) Nghe báo cáo và xem xét phê duyệt quyết toán Dự án đầu tư khai thác phần dưới mức -50 Mỏ than Hà Lầm - Công ty than Hà Lầm

(iii) Nghe báo cáo thực hiện kết quả rà soát và điều chỉnh KH đầu tư XD năm 2020 theo Công văn số 3405/TKV-ĐT, ngày 15/7/2020 của TKV.

(iv) Điều chỉnh chuyển bước từ kế hoạch dự phòng lên kế hoạch chính thức (công trình khởi công mới) đối với dự án: Đầu tư phục vụ sản xuất năm 2020 - Công ty CP Than Hà Lầm Vinacomin 
	100%

	16
	44 K3/NQ-HĐQT
	20.8.2020
	(i) Thông qua Phương án kỹ thuật duy trì sản xuất Dự án đầu tư khai thác phần dưới mức -50 mỏ than Hà Lầm-Công ty than Hà Lầm (tầng dưới mức -300)
	100%

	17
	45 K3/NQ-HĐQT
	21.8.2020
	(ii) Phê duyệt kế hoạch LCNT đối với gói thầu: Lập phương án kỹ thuật duy trì sản xuất Dự án đầu tư khai thác phần dưới mức -50 mỏ than Hà Lầm- Công ty than Hà Lầm (tầng dưới mức -300).
	100%

	18
	46 K3/NQ-HĐQT
	26.8.2020
	(i) Phê duyệt KHLCNT Dự án đầu tư phục vụ SX năm 2020- Công ty CP than Hà Lầm-Vinacomin (Tờ trình số 1588/TT-HLC, ngày 24/08/2020 của Q.Giám đốc điều hành)
	100%

	19
	47 K3/NQ-HĐQT
	18.9.2020
	(i) Nghe báo cáo dự kiến kết quả SXKD tháng 8 và 8 tháng; kế hoạch SXKD tháng 9/2020một số công tác quản lý của Công ty.

(ii) Phê duyệt KHLCNT dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2020 - Công ty CP Than Hà Lầm Vinacomin

(iii)  Phê duyệt Quy chế Quản lý nợ của Công ty

(iv) Thông qua và giao Q.Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện nội dung văn bản số 4087/TKV-TN ngày 21/8/2020 và văn bản số 4140/TKV-TN ngày 26/8/2020 của Tổng giám đốc TKV 
	100%

	20
	48 K3/NQ-HĐQT
	18.9.2020
	(i) Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành của Dự án Đầu tư khai thác phần dưới mức -50 Mỏ than Hà Lầm-Công ty than Hà Lầm (điều chỉnh).
	100%

	21
	49 K3/NQ-HĐQT
	20.9.2020
	(ii) Phê duyệt công tác tổ chức cán bộ - Công ty CP Than Hà Lầm Vinacomin.
	100%

	22
	50 K3/NQ-HĐQT
	14.10.2020
	(i) Phê duyệt Quy chế phối hợp lãnh đạo giữa Đảng ủy và HĐQT.

(ii) Cho ý kiến thực hiện tái cơ cấu của Công ty theo Quyết định số 500/QĐ-TKV ngày 30/3/2018 của TKV

(iii) Báo cáo DK kết quả SXKD tháng 9, 9 tháng 2020, kế hoạch SXKD tháng 10 và một số công tác quản lý của Công ty 

(iv) Thông qua quy định lựa chọn nhà cung cấp hàng hóa, sản phẩm dịch vụ không thuộc dự án đầu tư trong Công ty CP than Hà Lầm để Giám đốc ký ban. Phê duyệt kế hoạch ĐTXD năm 2020 điều chỉnh
	100%

	23
	51 K3/NQ-HĐQT
	26.11.2020
	(i) Kéo dài thời gian giữ chức vụ 6 tháng đối với ông Bùi Đình Hưng - Số thẻ 11612- Quản đốc Phân xưởng Đời sống 

(ii) Triển khai một số nội dung qua văn bản của TKV gửi Công ty và Người ĐDPV phần vốn. Xin ý kiến HĐQT, BKS để về các nội dung như sau:
	100%

	24
	52 K3/NQ-HĐQT
	7.12.2020
	(i)Thông qua kết quả kiểm điểm, đánh giá cán bộ quản lý 

(ii) Phê duyệt Quy chế quản lý nợ

(iii) Nghe báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD tháng 11/2020 và phương hướng nhiệm vụ tháng 12/2020

(iv) Nghe báo cáo và triển khai 1 số công việc quản lý của công ty (tái cơ cấu, tiến độ lập Phương án kỹ thuật tầng dưới mức -300, xem xét Hồ sơ kết thúc Phương án kỹ thuật liên thông mỏ Hà Lầm- Núi Béo, công tác chuẩn bị và triển khai Đề án thăm dò mỏ than Hà Lầm, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
	100%

	25
	53 K3/NQ-HĐQT
	16.12.2020
	(i) Thông qua chủ trương xã hội hóa công tác quản lý và vận hành các trạm xử lý nước thải của Công ty;

(ii) Thông qua 04 Phương án TCC và mô hình tổ chức phòng, ban, đơn vị;

(iii) Thông qua công tác cán bộ cấp phòng, công trường, phân xưởng.
	100%
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